
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỚP NHÀ TRẺ D1 
 Chủ đề: Động vật 

Thời gian thực hiện 4 tuần (02/12/2024 – 27/12/2024)                                                       
                                                                                                                                                          GV: Thu Hằng – Ngô Hằng 

Hoạt động Tuần 1 
( 02/12 - 6/12) 

Tuần 2 
 (9/12 - 13/12) 

Tuần 3 
(16/12 - 20/12) 

Tuần 4 
(23/12 - 27/12) 

Mục tiêu 
đánh giá 

Đón trẻ 
  
 
 

Thể dục 
sáng 

* Cô đón trẻ 
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, dỗ dành trẻ ngoan không khóc, quan tâm đến sức khỏe trẻ, 
nhắc nhở trẻ chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ, cô, bố mẹ lễ phép phù hợp theo từng tình 
huống…(MT 36) 
- Động viên trẻ vào các góc chơi, chơi đồ chơi theo góc nhóm trẻ thích lắp ghép, xếp hình, 
xâu vòng, ghép trạnh … (MT 31) 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường (Thứ 3, 4, 5) 
 Thứ 2: Chào cờ và Thứ 6 tập bài dân vũ “ Việt Nam ơi” 
- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài thể dục sáng của nhà trường  
- Tập các động tác thể dục sáng 
- Hô hấp: "Gà gáy" Vươn người sang 2 bên       
- Cơ tay : Đưa 2 tay về phía trước, lên cao 
- Cơ bụng: Quay người 90o sang hai bên              
- Cơ chân: Nhún chân 
- Bật: Bật nhảy tách chân tại chỗ 
- Hồi tĩnh: Điều hoà hít thở sâu nhẹ nhàng tại chỗ theo nhạc…cảm nhận thời tiết buổi sáng 
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa, con thỏ, bóng tròn to, vòng quanh Sôcola… 

* PTVĐ: 
11 
 
* PTNT: 
20 
 
PTNN:  
25 
 
* PTTC 
KN - XH:  
31, 32, 33, 
36, 37 
 

Trò chuyện  * Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ không theo người lạ mặt ra khỏi khu vực trường… 
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong gia đình, con vật sống dưới nước, con vật 
sống trong rừng: Con gà trống, Con mèo, con cá vàng, con tôm, con voi (MT 25, 32) 
- Trò chuyện về tên gọi, đặc điểm đặc trưng, hình dáng bên ngoài, thức ăn, tiếng kêu, nơi 
sinh sống của các con vật...(MT 25) 



 - Dạy trẻ biết tránh 1 số nơi nguy hiểm, 1 số hành động nguy hiểm tránh xa các con vật dữ.. 
(MT 33) 
- Dạy trẻ biết chấp nhận mặc quần áo ấm khi trời lạnh…(MT31) 
- Trò chuyện về chú bộ đội và ý nghĩa của ngày 22/12, ngày Noel, ngày Tết Dương Lịch 
- Trò chuyện với trẻ biết ăn gì để chóng lớn và khỏe mạnh, thích nghi ăn các loại thức ăn 
khác nhau  
- Dạy trẻ có thói quen, uống nước và đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT11) 
- Cân, đo đợt II cho trẻ, chú ý trẻ SDD thể nhẹ cân, thể thấp còi  

Chơi  
tập 
có 
chủ 
đích 

Thứ 
2 

Thơ 
Gà gáy  

      (MT25) 

Thơ 
Con cá vàng 

      

Truyện 
Quả trứng 

                          
(MT25) 

Thơ 
Con voi 

(MT25) 

 

Thứ 
3 

Nhận biết 
Ổ gà nhà bé 

 

Nhận biết 
Con cá, con tôm 

(MT20) 

Nhận biết 
Trang phục chú bộ 

đội 

Nhận biết 
Con voi 

( MT25) 
Thứ 

4 
Tạo hình 

Di màu: Làm ổ 
rơm  
 

Tạo hình 
Di màu: Làm mặt nước  
 

Tạo hinh 
Tô màu trang phục 

chú bộ đội 

Tạo hình 
STEAM: Những con 

vật ngộ nghĩnh 
(MT20) 

Thứ 
5 

Vận động 
Đi - chạy theo hiệu 
lệnh (3-4m) 

Vận động 
Bật nhảy tại chỗ bằng 

2 chân  (MT20) 

Vận động 
Bò trườn qua vật cản 

Vận động 
Bật vào vòng 

 
Thứ 

6 
Âm nhạc 

DH: Con gà trống  
NH: Gà gáy le te 

Âm nhạc 
DH: Cá vàng bơi 
 

Âm nhạc 
VĐTN: Đi một hai 
 SK: 22/12 - 
QĐNDVN 

Âm nhạc 
NH: Đố bạn 

  TCÂN: Ai nhanh 
nhất     SK Tết 
Dương Lịch 

 

Tập chơi ở 
các góc 

* Góc trọng tâm  
- Tuần 1: Gia đình, bế em 

 



 Nấu ăn một số món ăn cho em bé.. quấy bột, bế em, nghe điện thoại, ru em ngủ, cho em ăn, 
biết chơi với em búp bê, tổ chức sinh nhật, chuẩn bị bữa tiệc (MT 32, 37) 
CB: Búp bê, đồ chơi nấu ăn, bát, đĩa, cốc, thìa, bếp, bánh ga tô, một số món ăn, chăn, gối 
cho búp bê… 
- Tuần 2: Góc sách 
 Tập giở sách, xem sách tranh chuyện về con vật nuôi trong gia đình, dưới nước, trong rừng.. 
con gà trống, gà mái, gà con, con chó, con mèo, con cá, con tôm, con voi…  
Chơi rối tay, rối ngón tay, tập đọc thơ theo chữ có hình minh họa 
CB: Một số con rối..tranh sách chuyện có ND nói về các con vật, trang về chú bộ đội, về 
noel  
- Tuần 3: HĐVĐV 
 Chơi với các khối gỗ, khối nhựa, lắp ghép xếp hình theo ý thích, xếp nhà cho các con vật, 
xếp bể cá, xếp hàng rào xây doanh trại quân đội (MT20) 
CB: Các khối gỗ, gạch, khối hộp, đồ chơi lắp ghép, cột cổng... dây xâu vòng, hoa, con vật, 
hột hạt nhỏ các màu… 
 - Tuần 4: Góc nghệ thuật 
 Di màu tự do, di màu các con vật theo ý thích, tô màu trang phục chú bộ đội,chơi với đất 
nặn..  
Tô màu tạo hình trang trí cây thông noel của lớp ( chuông, mũ, người tuyết, vòng hoa  
CB:Tranh hình rỗng cho trẻ tô màu, đất nặn, hồ dán, bút sáp, màu nước, bìa màu, giấy A4 
Một số nguyên liệu hoa, lá cây, bông, hột hạt, khuy áo, trang kim, len, vải vụn ..tái sử dụng 
- Tuần 5: Góc thực hành kỹ năng sống 
Kỹ năng cởi và đi giầy, dép quai hậu, đi tất, xâu hoa, xâu vòng hột hạt to, nhỏ qua cây que, 
đi cầu thang, ôn kỹ năng sử dụng xúc thìa (MT37) 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

 

Thứ 
2 

- Xem tranh đàn gà 
TCVĐ: Gà trong 
vườn rau 
Chơi tự do  

- QS xem bể cá 
TCVĐ: Bắt chước 
tạo dáng 
Chơi tự do 

 - Xem hình ảnh chú 
bộ đội 
TCVĐ: Tập đi đều 
bước 
Chơi tự do 

- Xem mô hình các 
con vật sống trong 
rừng  
TCVĐ: Con thỏ 
Chơi tự do 

 



 Thứ 
3 

- Vẽ phấn trên sân 
TCVĐ: Trời nắng 
trời mưa 
Chơi tự do 

- QS sắc hoa sân 
trường 
TCVĐ: Mèo và chim 
sẻ 
Chơi tự do 
 

- QS Vườn rau  
TCVĐ: Gieo hạt 
Chơi tự do 

 

- Cho trẻ nhặt xếp lá 
cây 
TCVĐ: Gà trong 
vườn rau 
Chơi tự do 

Thứ 
4 

- QSTN: Sự đa dạng 
của vị 
TCVĐ: Nu na nu 
nống  
Chơi tự do 

- QSTN: Sự pha trộn 
màu sắc 
TCVĐ: Chi chi 
chành chành 
Chơi tự do 

- QSTN: Vì sao nến 
tắt 
TCVĐ:  
Nu na nu nống  
Chơi tự do 

- QSTN: Thí nghiệm 
với chất lỏng 
TCVĐ: Lộn cầu vồng 
Chơi tự do   

Thứ 
5 

- QS Nhà bóng 
TCVĐ: Bóng tròn to 
Chơi tự do 

- QS 1 số con vật 
sống dưới nước 
TCVĐ: Bắt trước tạo 
dáng 
Chơi tự do 

- Xem công việc của 
chú bộ đội 
TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ 
Chơi tự do 

- QS thời tiết 
TCVĐ: Bắt bướm 
Chơi tự do 

Thứ 
6 

- Giao lưu thể dục 
thể thao giữa 2 đội: 
“Ném bóng vào 
sọt” 
 

- Giao lưu tổ chức 
rạp chiếu phin giữa 
2 lớp D1 – D2 (MT 
36) 
 

- Cho trẻ chơi vo giấy 
TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ 
Chơi tự do 

- Giao lưu thể dục 
thể thao giữa 2 đội: 
“ Bật vào vòng” 
 

Chơi 
tập 

buổi 
chiều 

Thứ 
2 

- Rèn trẻ có thói 
quen đi vệ sinh đúng 
nơi quy định 
(MT11) 

- Dạy trẻ biết tránh 
một số hành động 
nguy hiểm (MT 33) 

- Dạy trẻ biết tránh 
một số vật dụng, nơi 
nguy hiểm 

- Dạy trẻ KN phòng 
tránh 1 số đồ vật sắc 
nhọn nguy hiểm 

Thứ 
3 

- Kể chuyện: 
 Quả trứng 
 

- Kể chuyện:  
Mèo đi câu cá 
 

- Kể chuyện: Ngôi 
nhà ngọt ngào  

Kể truyện: Cây táo  



Thứ 
4 

- GT bài hát: Con gà 
trống 
 

- GT bài hát: Cá vàng 
bơi 
 

- BD bài hát: Đi một 
hai 
 

GT bài: Rửa mặt như 
mèo 
 

Thứ 
5 

Đọc đồng dao: “Con 
gà cục tác” 
 

HD trẻ bài tập 
LQVT: Số 7 
NB trên - dưới 

HD trẻ bài tập 
LQVT: Số 8 
NB trước - sau NB 
một và nhiều  

HD trẻ bài tập 
LQVT: Số 9 
Ôn hình vuông, hình 
tròn; to -nhỏ  

 

Thứ 
6 

- Đọc câu đố: 
 Con gà, con voi 
- Nêu gương cuối 
tuần 
 

- Xâu hột hạt nhỏ qua 
cây que   
- Nêu gương cuối 
tuần 

- Đọc đồng dao: 
 Con mèo, con công 
- Nêu gương cuối 
tuần 
 

- Xâu hột hạt nhỏ qua 
cây que 
- Nêu gương cuối 
tuần 
 

Chủ đề - sự 
kiện 

Con vật nuôi trong 
gia đình 

 

Con vật sống dưới 
nước 

Bé yêu chú bộ đội 
 SK Ngày 22/12 

QĐNDVN  

Con vật sống trong 
rừng 
Tết Dương Lịch  

 

Đánh giá 
KQ thực 

hiện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


